
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số:            /TB-UBND 
   
    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Cập nhật Danh mục thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử 

khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ về quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; 

Công văn số 159/TTg-CĐS ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân, doanh nghiệp; 

Căn cứ các quyết định công bố dữ liệu điện tử thay thế thành phần hồ 

sơ trong giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân 

Thành phố thông báo việc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử khi 

thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố cụ thể  như sau: 

1. Danh mục thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử khi 

thực hiện thủ tục hành chính  

STT Tên thành phần hồ sơ Cơ sở dữ 

liệu 

Đơn vị 

chủ 

quản 

Trạng 

thái 

thay 

thế 

Quyết định  

công bố dữ liệu 

1.  - Chứng minh nhân dân, Căn 

cước công dân; Thẻ Căn 

cước; Giấy chứng nhận căn 

cước. 

- Thông tin về cư trú 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

dân cư 

Bộ 

Công 

an 

Đã 

thay 

thế 

10081/QĐ-BCA 

ngày 19/12/2025 

2.  - Giấy phép lái xe. 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

xe 

Cơ sở dữ 

liệu giấy 

phép lái 

xe 

Bộ 

Công 

an 

Đã 

thay 

thế 

10360/QĐ-BCA 

ngày 31/12/2025 

3.  Phiếu lý lịch tư pháp  Cơ sở dữ 

liệu lý 

lịch 

tư pháp 

Bộ 

Công 

an 

Đã 

thay 

thế 

10359/QĐ-BCA 

ngày 31/12/2025 
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4.  - Sổ bảo hiểm xã hội; 

- Thẻ bảo hiểm y tế 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

bảo hiểm 

Bộ Tài 

chính 

Đã 

thay 

thế 

241/QĐ-BTC  

ngày 05/02/2026 

5.  - Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh  

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

đăng ký 

doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Đã 

thay 

thế 

50/QĐ-BTC 

ngày 14/01/2026 

6.  Các hợp đồng 

 

Cơ sở dữ 

liệu 

chuyên 

ngành về 

đấu thầu 

Bộ Tài 

chính 

Đã 

thay 

thế 

1090/QĐ-BTC 

ngày 07/5/2026 

7.  - Giấy khai sinh/bản sao 

Giấy khai sinh, Trích lục 

khai sinh;  

- Giấy chứng nhận kết hôn/ 

bản sao, Trích lục kết hôn,  

- Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân;  

- Trích lục khai tử/ Giấy 

chứng tử/bản sao, Trích lục 

khai tử. 

- Trích lục đăng ký thay đổi, 

cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc;  

- Trích lục đăng ký nhận 

cha, mẹ, con;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

nhận nuôi con nuôi;  

- Trích lục đăng ký giám hộ, 

Trích lục đăng ký chấm dứt 

giám hộ, Trích lục đăng ký 

giám sát giám hộ,  

- Trích ghi vào Sổ hộ tịch 

Cơ sở dữ 

liệu hộ 

tịch điện 

tử 

Bộ Tư 

pháp 

Đã 

thay 

thế 

3458/QĐ-BTP 

ngày 10/12/2025 
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việc khai sinh, Trích lục ghi 

chú kết hôn, Trích lục ghi 

chú ly hôn, Trích lục ghi vào 

sổ việc hộ tịch khác. 

8.  - Giấy đăng ký tham gia trợ 

giúp pháp lý. 

- Quyết định thu hồi Giấy 

đăng ký tham gia trợ giúp 

pháp lý.  

- Quyết định cấp/cấp lại thẻ 

cộng tác viên trợ giúp pháp 

lý. 

- Quyết định thu hồi thẻ 

cộng tác viên trợ giúp pháp 

lý. 

- Thẻ trợ giúp viên pháp lý. 

- Thẻ cộng tác viên trợ giúp 

pháp lý. 

- Thông tin về quản lý tổ 

chức, người thực hiện trợ 

giúp pháp lý. 

- Thông tin về quản lý người 

thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Cơ sở dữ 

liệu trợ 

giúp pháp 

lý 

Bộ Tư 

pháp 

Đã 

thay 

thế 

1058/QĐ-BTP 

ngày 21/4/2026 

9.  - Giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đăng kiểm xe 

cơ giới;  

- Giấy chứng nhận đăng 

kiểm phương tiện tàu biển;  

- Giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện thủy nội 

địa;  

- Giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường 

Cơ sở dữ 

liệu đăng 

kiểm 

phương 

tiện giao 

thông 

Bộ 

Xây 

dựng 

Đã 

thay 

thế 

744/QĐ-BXD 

ngày 18/5/2026 

10.  - Giấy chứng nhận khả năng Cơ sở dữ Bộ Đã 738/QĐ-BXD 
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chuyên môn thuyền viên 

hàng hải;  

- Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn hoa tiêu hàng 

hải;  

- Giấy chứng nhận vùng hoạt 

động hoa tiêu hàng hải;  

- Giấy công nhận Giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

không thời hạn;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

có thời hạn;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

tạm thời;  

- Giấy chứng nhận xóa đăng 

ký;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện đang đóng. 

liệu tàu 

biển, thuy

ền viên 

Xây 

dựng 

thay 

thế 

ngày 16/5/2026 

11.  Chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng 

Cơ sở dữ 

liệu về 

năng lực 

hành 

nghề hoạt 

động xây 

dựng 

Bộ 

Xây 

dựng 

Đã 

thay 

thế 

695/QĐ-BXD  

ngày 12/5/2026 

12.  - Giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá. 

- Giấy phép khai thác thủy 

sản 

Cơ sở dữ 

liệu nghề 

cá quốc 

gia 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Đã 

thay 

thế 

2120/QĐ-BNNMT  

ngày 03/6/2026 

13.  Giấy chứng nhận nuôi trồng 

thủy sản 

Cơ sở dữ 

liệu nuôi 

trồng 

thủy sản 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Đã 

thay 

thế 

2120/QĐ-BNNMT  

ngày 03/6/2026 
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14.  Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất. 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về đất 

đai 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Đã 

thay 

thế 

441/QĐ-BNNMT  

ngày 02/02/2026 

15.  - Giấy phép nhận chìm ở 

biển. 

- Quyết định giao khu vực 

biển. 

Cơ sở dữ 

liệu về 

khai thác, 

sử dụng 

tài 

nguyên 

biển và 

hải đảo 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Đã 

thay 

thế 

2206/QĐ-BNNMT  

ngày 10/6/2026 

16.  - Bằng bảo hộ giống cây 

trồng;  

- Quyết định lưu hành giống 

cây trồng;  

- Quyết định gia hạn Quyết 

định công nhận lưu hành 

giống cây trồng;  

- Quyết định lưu hành đặc 

cách giống cây trồng; thông 

tin giống tự công bố lưu 

hành 

Cơ sở dữ 

liệu trồng 

trọt 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Đã 

thay 

thế 

2167/QĐ-BNNMT  

ngày 08/6/2026 

17.  - Thông tin về Học bạ 

- Thông tin về văn bằng  

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

giáo dục 

và đào 

tạo 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 

Đã 

thay 

thế 

1009/QĐ-BGDĐT 

ngày 24/4/2026 

18.  Giấy tờ tương đương sổ sức 

khoẻ điện tử 

Cơ sở dữ 

liệu Sổ 

sức khỏe 

điện tử 

Bộ Y 

tế 

Đã 

thay 

thế 

31/QĐ-BYT 

ngày 06/01/2026 

2. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

a) Việc khai thác dữ liệu điện tử thay thế thành phần hồ sơ được thực hiện 

theo khả năng kết nối và điều kiện kỹ thuật của các hệ thống tại thời điểm giải 
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quyết thủ tục hành chính.  

b) Thực hiện nghiêm việc khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ 

sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; không yêu 

cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà 

các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. 

c) Thực hiện công khai, tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, doanh nghiệp, nhân 

dân trên địa bàn thực hiện khai thác dữ liệu điện tử, tái sử dụng các giấy tờ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính; không phải cung cấp các thành phần hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính trong trường hợp hệ thống đã được kết nối, khai thác, sử dụng dữ 

liệu điện tử; chỉ cung cấp thành phần hồ sơ theo quy định trong trường hợp dữ liệu 

điện tử chưa có, chưa được kết nối hoặc thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác 

hoặc việc kết nối bị gián đoạn. 

3. Các sở, ban, ngành Thành phố 

a) Rà soát thành phần hồ sơ của tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý, đối chiếu với Danh mục 432 thủ tục hành chính có thành 

phần hồ sơ thay thế bằng cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của 

Chính phủ (Đính kèm danh mục). Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất điều chỉnh, 

cập nhật danh mục nêu trên; trong đó tập trung bổ sung các thủ tục hành chính 

mới ban hành có thành phần hồ sơ thay thế bằng cơ sở dữ liệu; đưa ra khỏi danh 

mục đối với những thủ tục đã bãi bỏ. 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, cập nhật danh mục thủ tục hành chính có thành 

phần hồ sơ thay thế bằng cơ sở dữ liệu gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 

phố trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản này được ban hành 

để tổng hợp. 

b) Chủ động phối hợp với Bộ, ngành, Trung tâm chuyển đổi số Thành phố 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối để khai thác, sử dụng các cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sơ dữ liệu quốc gia trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của Bộ, ngành, Thành phố; báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện 

lồng ghép trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục 

hành chính định kỳ hàng tháng. 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Chủ trì, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong 

việc thực hiện khai thác thành phần hồ sơ bằng cơ sở dữ liệu; kịp thời tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. 
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b) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố phối hợp các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, cập nhật tình hình khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ 

liệu điện tử để thay thế thành phần hồ sơ trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Bộ Tư pháp;                                                                   

- TTUB: CT, các PCT; 

- Thường trực HĐND Thành phố;                                                 

- Thường trực Thành ủy; 

- Các sở, ban, ngành Thành phố;  

- UBND phường - xã - đặc khu;                            

- VPUB: CVP, các PCVP;  

- Trung tâm TTĐT; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu:VT, (KSTT, Hn)      

 

KT. CHỦ TỊCH                                             

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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